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1 Trần Thanh Bình 1954
Số 71/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/6/2015 

số 22 ngõ 91, tổ 30 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. (ĐT: 0982241254; Email: 

songhong712@gmail.com)

2 Đào Thị Liên 1976
Số 35/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/6/2015 

Phòng B2 tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội. (ĐT: 0916162618; Email: liendt@luattienphong.vn)

3 Nguyễn Văn Lượng 1976
Số 60/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/6/2015 

số 211 đường Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

(ĐT: 0903488525; Email: lsnguyenluong@gmail.com)

4 Trần Thị Ngọc Bích 1978
Số 101/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/7/2015 

P701, 702 tầng 7 Tòa M-Office, số 29 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội (ĐT: 0917366399; Email: bichtran@sunlawfirm.vn)

5 Vũ Thị Thu Hường 1976
Số 109/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/7/2015 

P301 tầng 3, Khu văn phòng, Tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường 

Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (ĐT: 0913239376; Email: 

lsthuhuong2000@gmail.com)

6 Phạm Thanh Bình 1957
Số 107/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/7/2015 

Phòng 306, tòa nhà số 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 0912208668; Email: 

ceo@baongoc.vn)

7 Nguyễn Huy Phong 1964
Số 172/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 27/8/2015 

Số 19 ngách 74/20 ngõ 155 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 0983569569; 

Email: nguyenvacongsu@yahoo.com)

8 Vũ Văn Toàn 1977
Số 174/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 27/8/2015 

Phòng 105 A1 phố Vũ Thạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 

0978994377; Email: toanvuvan@gmail.com)

9 Nguyễn Xuân Toán 1973
Số 167/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 27/8/2015 

Số 43 ngách 33/20 ngõ Văn Chương II, quận Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 0987476885; 

Email: toanvanchuong@gmail.com)

10 Nguyễn Quốc Tuấn 1952
Số 330/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/11/2015 

P8, gác 2, A3 phố Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 

0904102525; Email: tuanthanhtrabadinh@yahoo.com.vn)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ TƯ PHÁP 

I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

DANH SÁCH

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
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11 Lê Văn Hà 1974
Số 01/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/6/2015 

P404-CT1A khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (ĐT: 

0989126774; Email: halv2000@gmail.com)

12 Trần Văn Thi 1981
Số 55/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/6/2015 
Số 1 ngõ 5 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Hà Nội (ĐT: 0912181766)

13 Ngô Thị Thanh 1982
Số 446/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/12/2015 

số 12 Lê Văn Luong, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 

0915072338; Email: thanhttv@gmail.com)

14 Lê Quỳnh Anh 1985
Số 520/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 27/01/2016 

Số 20 lô 4A Trung Yên 10, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 0979799285; 

Email: quynhanhle12@gmail.com)

15 Nguyễn Mai Phương 1972
Số 255/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 05/10/2015 

Căn hộ số 1, tầng 12 chung cư số 6 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, Hà Nội (ĐT: 84-4-38261515; Email: phuongattorney@yahoo.com)

16 Nguyễn Thị Hồng Hà 1974
Số 254/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 05/10/2015 

Số 46, đường 3-1, khu đô thị Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai, Hà Nội (ĐT: 

0936521147; Email: ha74.nguyen@gmail.com)

17 Nguyễn Thị Hương 1980
Số 263/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 05/10/2015 

Phòng 513B-E6 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (ĐT: 0977799159; Email: 

huonghuenho@yahoo.com

18 Đào Anh Tú 1978
Số 845/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/8/2016 

Tầng 2, số 39 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội (ĐT: 0989992007; 

Email: daoanhtu79@gmail.com)

19 Đinh Đức Thanh 1978
Số 839/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/8/2016 

P1102-N5D phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 

0913554040/0949264004; Email: thanhdd78@gmail.com) 

20 Mai Xuân Thủy 1971
Số 169/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 27/8/2015 

P1101-B11C, Nam Trung Yên, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 

0947582985; Email: xuanthuyluatsu@gmail.com)

21 Nguyễn Hữu Đắc 1965
Số 68/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/6/2015 

Tòa nhà T8 tầng 17, phòng số 24, Times City, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (ĐT: 0983272818; Email: 

dac.landpro@gmail.com)

22 Đào Văn Thắng 1975
Số 116/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/7/2015 

Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0912374444; 

Email: daoVthang@gmail.com)

23 Hoàng Đình Tâm 1981
Số 840/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/8/2016 

P808, Chung cư Vinaconex 7, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (ĐT: 0989221081; 

Email: hdtam@sbic.com.vn

24 Trần Thu Thủy 1977
Số 916/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 07/11/2016 

P1503-1505 tầng 15 tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội (ĐT: 0915.320.421; Email: thuthuy.ipchn@gmail.com)

25 Bùi Xuân Khôi 1971
Số 868/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 04/10/2016 

Số 593 ngõ 68 đường Phú Diễn, tổ 1 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ĐT: 0912173895; 

Email: khoilawyer@gmail.com)
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26 Trương Anh Tuấn 1977
Số 982/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 03/02/2017 

Số nhà 111, nhà 8A-Khu tập thể Đại học Thủy Lợi, ngõ 95, Chùa Bộc, Hà Nội (ĐT: 

0989997607; Email: anhtuan00@gmail.com)

27 Vũ Huyền Ngọc 1978
Số 983/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 03/02/2017 

Số nhà 111, nhà 8A-Khu tập thể Đại học Thủy Lợi, ngõ 95, Chùa Bộc, Hà Nội (ĐT: 

0976353666; Email: vuhuyenngoc@gmail.com)

28 Trương Văn An 1953
Số 620/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 15/4/2016 

Tổ 34, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 0912183276; Email: 

anphuc31@gmail.com)

29 Phan Thị Mai 1977
Số 619/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 15/4/2016 

Văn phòng luật sư Gia Hoàng, số 116C3, TT Thành Công, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 0904349195; Email: luatgiahoang@gmail.com)

30 Trịnh Anh Dũng 1971
Số 261/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 05/10/2015 

Số 9 phố Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Email: 

dung@luatsutrinh.com)

31 Vũ Anh Đức 1985
Số 262/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 05/10/2015 

Số 9 phố Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Email: 

duc@luatsutrinh.com)

32 Nguyễn Quang Anh 1970
Số 1028/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 17/4/2017

Số 22D phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 0936428888; 

Email: quanganh.quanlytaisan@gmail.com)

33 Nguyễn Thị Thoa 1972
Số 1063/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 15/6/2017

Số 12 ngõ 2 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội (ĐT: 

0904276431; Email: thoa@a-qlawfỉm.com

34 Đỗ Đức Biên 1958
Số 710/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 20/6/2016

Công ty Luật Bảo Ngọc, phòng 306, tầng 3 tòa nhà số 8 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà 

Nội; ĐT: 0913073766; Email: luatsudoducbien@gmail.com

35 Phạm Thị Thu 1979
Số 690/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 20/6/2016

Công ty Luật số 1 Hà Nội, tầng 5 tòa nhà 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, Hà Nội; ĐT: 0913382992; Email: luatsuphamthithu@gmail.com

36 Vũ  Trọng  Tân 1984
Số 267/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 05/10/2015

P1212, tòa nhà T1-C37 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; 

ĐT: 0966791333

37 Phạm Thị Thu Hoài 1989
Số 504/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 27/01/2016

Số 59 ngõ 175 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; ĐT: 

0988885133; Email: hoai.goldsunlaw@gmail.com

38 Trần Anh Tuấn 1977
Số 1132/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 07/9/2017

Căn hộ 503, nhà P1A, TT Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội; ĐT: 0869139803; Email: tuanta190977@gmail.com

39 Trần Ngọc Phong 1978
Số 1130/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 07/9/2017

Số 60B, ngách 143/34, ngõ 143, phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội; ĐT: 01263524315; Email: phongtn78@gmail.com

40 Nguyễn Hữu Hùng 1984
Số 552/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 03/02/2016

407 Kim Ngưu, phường Vĩnh  Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 0968753388; 

Email: tsnguyenhuuhung2008@gmail.com

41 Mai Tiến Dũng 1977
Số 113/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 29/7/2015

Phòng 505B, chung cư A2 Sky, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; ĐT: 

0942730624; Email: maitiendung142@gmail.com
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42 Nguyễn Hoàng Yến 1986
Số 1175/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 17/11/2017

P094 Tòa nhà M5, số 91 phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội; ĐT: 0974908899; Email: luatsuyen@gmail.com

43 Nguyễn Minh Thành 1990
Số 1189/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 11/12/2017

Phòng 520, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; 

ĐT 0949293000; Email: thanhnm.ftu@gmail.com

44 Lê Hữu Thạch 1984
Số 1139/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 25/10/2017

Phòng 520, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; 

ĐT 0984905999; Email: huuthach@gmail.com

45 Hoàng Thị Oanh 1988
Số 1138/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 25/10/2017

Phòng 520, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; 

ĐT 0986685139; Email: oanhls139@gmail.com

46 Phạm Thị Thanh Huyền 1975
Số 986/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 03/02/2017
Tầng 3, số 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

47 Đặng Xuân Định 1975
số 1197/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 11/12/2017
số 5 hẻm 823/19/21 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

48 Nguyễn Hưng Quang 1973
số 1072/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 27/7/2017

B23 khu biệt thực Trung Hòa-Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

49 Phùng Quang Cường 1971
số 1071/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 27/7/2017

B23 khu biệt thực Trung Hòa-Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

50 Bùi Sinh Quyền 1949
số 1117/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 07/9/2017
số 23 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

51 Phạm Ngọc Dũng 1960
số 1075/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 27/7/2017
số 15/266/5 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

52 Lương Thanh Bình 1956
số 1201/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 11/12/2017
số 14 tổ 17 ngõ 48 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

53 Nguyễn Ngọc Hùng 1985
số 430/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 23/12/2015
số 53/53 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

54 Nguyễn Việt Hà 1973
số 1386/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 04/3/2019
P 609 tầng 6, số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

55 Đỗ Kim Hảo 1980
số 1116/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 07/9/2017
TDP Xuân Nhang 2 phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

56 Nguyễn Anh Tuấn 1977
số 1395/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 02/4/2019
BT2A-18 làng Việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

57 Lê Trung Sơn 1975
số 1431/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 02/8/2019
Số 1, lô 13A Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
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58 Chu Tuấn Linh 1986
số 1508/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 17/02/2020
số 19 ngách 33, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

59 Phạm Hồng Châu 1971
số 1509/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 17/02/2020
số 15 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

60 Nguyễn Ngọc Hà 1976
số 1540/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 13/4/2020

tầng 30, tòa nhà văn phòng HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

61
Hoàng Nguyễn Tiến 

Phương
1978

số 918/TP/QTV-CCHN

cấp ngày 07/11/2016

B8-P213 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội;

ĐT: 0912161600

62 Trương Thanh Tuấn 1983
số 1592/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 07/8/2020

nhà 608-CT3 khu đô thị Dream Town, tổ dân phố số 6, phường Tây Mỗ, Nam Từ 

Liêm

63 Đỗ Minh Hạnh 1985
số 1347/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 11/12/2018
số 10 ngõ 40/2/1 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng

64 Ngô Thế Hiệp 1983
số 1650/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 14/12/2020
số 42 nhà A3 TT BKTTW, ngõ 49 Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình

65 Trần Thị Lịch 1965
số 1709/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 03/6/2021
Nhà 2B ngách 17, ngõ 124 Thụy Khuê, quận Tây Hồ

66 Nguyễn Thị Vân Hà 1983
số 1742/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 10/11/2021
Số 8/99/85 Đức Giang, tổ 29 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

67 Nguyễn Thị Yến 1992
số 1628/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 16/11/2020
tổ 7 phường Giang Biên, quận Long Biên

68 Nguyễn Thị Mai Hương 1977
số 1154/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 25/10/2017
Phòng 414 A8 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

69 Trần Tuấn Cường 1983
số 917/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 07/11/2016

Shop 10, tầng 1 chung cư Đồng Phát, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

ĐT: 0983.884483; email: trantuancuong@live.com

70 Nguyễn Tất Thắng 1978
số 775/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 12/7/2016

Phòng 2210 CT1 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. ĐT: 

0985.661.168; email: thangnt@dtlaw.vn

71 Nguyễn Đức Hoàn 1983
số 1897/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 26/12/2022

TDP 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. ĐT: 0931.862.726; email: 

luatsuhok@gamail.com

72 Cao Xuân Vượng 1984
số 1936/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 24/3/2023

Số 23A ngõ 396 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. ĐT: 

0977.836.029; email: caoxuanvuong@gmail.com

73 Ngô Quang Cháng 1983
Số 345/TP/QTV-CCHN, 

cấp ngày 23/11/2015 

Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy. ĐT: 0989.658.659
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74 Nguyễn Ngọc Hoàng 1970
Số 56/TP/QTV-CCHN,

cấp ngày 23/6/2015
Số 186 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. ĐT: 0912.366.073

75 Nguyễn Văn Quang 1958
Số 54/TP/QTV-CCHN,

cấp ngày 23/6/2016
Số 186 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. ĐT: 0913.364.312

76 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1983
Số 1990/TP/QTV-CCHN,

cấp ngày 26/5/2023

Số 184 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. 

ĐT: 0914.645.112

77 Đỗ Hữu Đĩnh 1986
Số 1996/TP/QTV-CCHN,

cấp ngày 27/6/2023
Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất

78 Phạm Đình Quyết 1977
Số 865/TP/QTV-CCHN,

cấp ngày 04/10/2016
Số nhà 17 TDP số 9 phường Mộ Lao, quận Hà Đông. ĐT: 0915.026.406

79 Trần Phương Anh 1983
Số 1198/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 11/12/2017
P3203 34T Trung Hòa, Cầu Giấy

80 Trần Văn Dũng 1975
Số 665/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 11/12/2017
P3203 34T Trung Hòa, Cầu Giấy

81 Trịnh Hoàng Bình 1975
Số 2085/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 16/01/2024
Số 61A ngõ 304 đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa

82 Nguyễn Thị Hoa 1989
Số 1738/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 26/12/2022

Tầng 1 tòa CT2 KĐT Yên Hòa Parkview, số 3 Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy

83 Đàm Thùy Dương 1987
Số 2086/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 16/01/2024

Số 5 ngách 28 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. ĐT: 

0945.975.855

84 Khuất Quang Trung 1969
Số 1792/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 03/3/2022
38 phố Huế phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 0972.692.277

85 Nguyễn Minh Quang 1992 2106/TP/QTV-CCHN Số 108 Tiền Phong, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội.ĐT: 0977560870

86 Phạm Thành Tài 1977 2022/TP/QTV-CCHN Tầng 1 nhà C Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

87 Đàm Lệ Quyên 1991 2161/TP/QTV-CCHN Tầng 3, M12-L02 Khu biệt thự An Khang, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

88 Vũ Xuân Linh 1984 2161/TP/QTV-CCHN

CH02-47, Số 3 đường Gamuda Gardens 2-3, Khu đô thị CC-Gamuda Gdens, Trần 

Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

89 Trần Quỳnh Trang 1987 2306/TP/QTV-CCHN
Số 16 Phan Văn Trị, phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

90 Tạ Huy Đăng 1974 2294/TP/QTV-CCHN
Phòng 2508, toà D, chung cư Imperia Gaden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh xuân Trung, quận thanh Xuân, thành phố Hà Nội
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91 Dương Thị Bích Hạnh 1980 1557/TP/QTV-CCHN
Toà Scitech ngõ 304, Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm thành 

phố Hà Nội ĐT: 0935755999

92 Nguyễn Đức Tùng 1989

2185/TP/QTV-CCHN do 

Bộ Tư pháp cấp ngày 

06/8/2024

Địa chỉ giao dịch: Số 27A Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 0933288386

Email: Luatsutung789@gmail.com

93 Nguyễn Đình Thưởng 1983

01.2025.0011/TP/QTV-

CCHN do UBND Thành 

phố cấp ngày 01/11/2025

Địa chỉ giao dịch: Số 44 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội

Điện thoại: 0972923886

Email: daiha@luatvina.vn

94 Đinh Thị Dựu 1992

01.2025.0012/TP/QTV-

CCHN do UBND Thành 

phố cấp ngày 01/11/2025

Địa chỉ giao dịch: Số 44 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội

Điện thoại: 0961168582

Email: đinhiulw13688@gmailcom

95 Phạm Văn Chính 1995

1776/TP/QTV-CCHN do 

Bộ Tư pháp cấp ngày 

26/01/2021

Địa chỉ giao dịch: Số 144 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0876665533

Email: chinhpham.ge@gmail.com

96 Triệu Trung Dũng 1967

1579/TP/QTV-CCHN do 

Bộ Tư pháp cấp ngày 

22/7/2020

Địa chỉ giao dịch: Số 15A ngõ 302 phố Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 0968 487 971

Email: qltstdl19@gmail.com

97 Trần Sơn Hà 1981

01.2026.0034/TP/QTV-

CCHN do Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hà Nội cấp 

ngày 05/02/2026

Địa chỉ giao dịch: tầng 14, toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội 

Điện thoại: 0982072828

Email: luatduytan.hanoi@gmail.com

98 Lê Thu Hằng 1989

01.2026.0055/TP/QTV-

CCHN do Sở Tư pháp 

thành phố Hà Nội cấp ngày 

23/3/2026

Địa chỉ giao dịch: Phòng 502, Toà nhà NO1, ngách 1, ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn,

phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0793678999

Email: thuhanglepv@gmail.com
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99 Ngô Trọng Nghĩa 1982

01.2026.0054/TP/QTV-

CCHN do Sở Tư pháp 

thành phố Hà Nội cấp ngày 

23/3/2026

Địa chỉ giao dịch: Phòng 502, Toà nhà NO1, ngách 1, ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn,

phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0375500246

Email: luatsubiz@gmail.com

100 Vũ Đình Hưng 1997
2361/TP/QTV-CCHN

cấp ngày 24/4/2025 

Địa chỉ giao dịch: Số 25 phố Thọ Tháp, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0899311666

Email: hungvu.hlu@gmail.com

101 Đỗ Diệu Hằng 1988
2142/TP/QTV-CCHN cấp 

ngày 16/4/2024

Địa chỉ giao dịch: 88 Quang Trung, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0968202822

Email: dhang2312@gmail.com
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